
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-004 P: H503, 404 Phòng: H307 P: H108, H504 Phòng: H101 Phòng:H405 P:H2-002,004,003 Phòng: H503,405 Phòng: H404

KTNLCB   (4) Tin học     (4) Tiếng Anh    (4) Tiếng Anh     (4) KNGT   (4) VKT&Autocad (4) KTNLCB  (4) VKT&Autocad  (4) Tin học   (4)

Cô Hằng_Ca 3 Cô Duyên_Ca1 Cô Quế_Ca2 Cô Tuyết_Ca1 Cô Hồng_Ca1 Thầy Linh _Ca3 Thầy Đức_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Cô.T.Hương_Ca3

C.T.Hương _Ca2 KNGT           (4) Cô Hằng_Ca1 Thầy Việt _Ca2

Cô Hồng _Ca2 Cô Hoa_Ca 4

Phòng: H2-004 P: H503, 404 Phòng: H307 Phòng: H108 Phòng:H405 P:H2-002,004,003 Phòng: H503,405 Phòng: H404

KTNLCB   (4) Tin học     (4) Tiếng Anh    (4) Tiếng Anh     (4) VKT&Autocad (4) KTNLCB  (4) VKT&Autocad  (4) Tin học   (4)

Cô Hằng_Ca 3 Cô Duyên_Ca1 Cô Quế_Ca2 Cô Tuyết_Ca1 Thầy Linh _Ca3 Thầy Đức_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Cô.T.Hương_Ca3

C.T.Hương _Ca2 Cô Hằng_Ca1 Thầy Việt _Ca2

Cô Hoa_Ca 4

Phòng: H2-004 P: H503, 404 Phòng: H307 Phòng: H301 Phòng: H502 Phòng: H101 Phòng:H405, 301 P:H2-002,004,003 Phòng: H503,405 Phòng: H404

KTNLCB   (4) Tin học     (4) Tiếng Anh    (4) ĐCB     (4) ĐCB      (4) Tiếng Anh   (4) VKT&Autocad (4) KTNLCB  (4) VKT&Autocad  (4) Tin học   (4)

Cô Hằng_Ca 3 Cô Duyên_Ca1 Cô Quế_Ca2 Cô Oanh_Ca3 Cô Hà_Ca2 Cô Tuyết _Ca1 Thầy Linh _Ca3 Thầy Đức_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Cô.T.Hương_Ca3

C.T.Hương _Ca2 ĐCB     (4) Cô Hằng_Ca1 Thầy Việt _Ca2

Thầy Long_Ca1 Cô Hoa_Ca 4

         LỚP 50 KTML                    Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến ngày 16/09/2023

         LỚP 50KTML           Tuần 8 từ ngày 18/09/2023 đến ngày 23/09/2023       

        LỚP 50 KTML                    Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CĐ, CĐLT K50 (Điều chỉnh)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H501 Phòng: H307 Phòng H504 Phòng: H405 Phòng: H404

ĐCB      (4) Tiếng Anh    (4) KNGT           (4) VKT&Autocad (4) Tin học   (4)

Cô Oanh Cô Quế Cô Hồng Thầy Linh Cô.T.Hương

Phòng: H301 Phòng: H307 Phòng H504 Phòng: H405 Phòng: H404

ĐCB      (4) Tiếng Anh    (4) KNGT           (4) VKT&Autocad (4) Tin học   (4)

Cô Đ.Hà Cô Quế Cô Hồng Thầy Linh Cô.T.Hương

         LỚP 50 KTCK                  Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 16/09/2023

         LỚP 50KTCK           Từ tuần 8 (18/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)   

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H101 Phòng: H304 Phòng: H404

Tiếng Anh  (4) ĐKGSHTL    (4) Tin học   (4)

Cô Quế Thầy Hoàng Cô.T.Hương

Phòng: H304

ĐKGSHTL    (4)

Thầy Hoàng

Phòng: H304 Phòng: H304

ĐKGSHTL   (4) ĐKGSHTL    (4)

Thầy Hoàng Thầy Hoàng

                          LỚP 50 LTML                    Tuần 7 từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 16/09/2023             

             LỚP 50 LTML                      Từ tuần 8 (18/09/2023) đến tuần 9 (30/09/2023)

         LỚP 50 LTML               Tuần 10 từ ngày 02/10/2023 đến 07/10/2023    

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H406 Phòng: H501 Phòng: H501 Phòng: H505

Tin học    (4) ĐCB       (4) TBĐ        (4) Tiếng Anh  (4)

Thầy Sinh Cô Oanh Cô Hà Cô Quế

Phòng: H501 Phòng: H501 Phòng: H405

ĐCB       (4) TBĐ        (4) Tin học     (4)

Cô Oanh Cô Hà Thầy B.Chính

Phòng: H101 Phòng: H404

TACB      (4) Tin học     (4)

Cô Quế Cô N.Hạnh

         LỚP 50 LTĐCN                 Tuần 7 từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 16/09/2023 

         LỚP 50 LTĐCN                 Từ tuần 8 (18/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023) 

                          LỚP 50 LTCNTT                     Từ tuần 5 (28/08/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                   

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 Phòng: H101 Phòng: H504 Phòng: H404 Phòng: H504

LTCB      (4) TACB      (4) CTDL&GT  (4) Tin học     (4) KNGT    (4)

Cô Duyên Cô Quế Cô Duyên Cô N.Hạnh Cô N.Hồng

Phòng: H503 Phòng: H101 Phòng: H504 Phòng: H404

LTCB      (4) TACB      (4) CTDL&GT  (4) Tin học     (4)

Cô Duyên Cô Quế Cô Duyên Cô N.Hạnh

Phòng: H101 Phòng: H404 Phòng: H504

TACB      (4) Tin học     (4) KNGT    (4)

Cô Quế Cô N.Hạnh Cô N.Hồng

Hết TĐ từ 18/9

                          LỚP 50 CNTT                     Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 16/09/2023                      

                          LỚP 50 CNTT                     Từ tuần 8 (18/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                      

                          LỚP 50 QTM                     Từ tuần 5 (28/08/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                   

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H406 Phòng: H501 Phòng: H502 Phòng: H505 Phòng: H505

Tin học   (4) ĐCB       (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) KNGT      (4)

Thầy Sinh Cô Oanh Cô Luyến Cô Quế Cô Miên

Hết TĐ từ 18/9

Phòng: H501 Phòng: H502 Phòng: H405 Phòng: H505

ĐCB       (4) ĐTCB      (4) Tin học   (4) Tiếng Anh   (4)

Cô Oanh Cô Luyến Thầy Sinh Cô Quế

Phòng: H406 Phòng: H501 Phòng:  H203 Phòng: H505 Phòng: H505

Tin học   (4) ĐCB       (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) KNGT      (4)

Thầy Sinh Cô Oanh Cô Nguyệt Cô Quế Cô Miên

Phòng: H301 Phòng:  H203 Phòng: H505 Phòng: H405

ĐCB       (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học    (4)

Cô Đ.Hà Cô Nguyệt Cô Quế Thầy B.Chính

Phòng: H301 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H405

ĐCB       (4) ĐTCB      (4) Tiếng Anh   (4) Tin học   (4)

Cô Đ,Hà Cô Nguyệt Cô Quế Thầy B.Chính

            LỚP 50ĐCN                    Tuần 7 (11/09/2023) đến hết tuần 8 (23/09/2023)

                                   LỚP 50ĐCN                  Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                        

                LỚP 50TĐH                  Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 16/09/2023

                LỚP 50TĐH                  Tuần 8 từ ngày 18/09/2023 đến hết ngày 23/09/2023

                                   LỚP 50TĐH                       Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                        

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H404 Phòng: H505 Phòng: H504 Phòng: H404 Phòng: H404 Phòng: H101

Tin học   (4) KNGT       (4) Tiếng Anh  (4) Tin học    (4) Tin học     (4) LKĐT     (4)

Cô Phương_Ca1 Cô Miên Cô Tâm C.N.Hạnh _ Ca2 C.T.Hương_Ca3 Cô Luyến

Phòng: H404 Phòng: H505 Phòng: H202 Phòng: H504 Phòng: H404 Phòng: H404, 203 Phòng: H505

Tin học   (4) KTM        (4) THĐTCB    (4) Tiếng Anh  (4) Tin học    (4) Tin học     (4) LKĐT     (4)

Cô Phương_Ca1 Cô Luyến Cô Lan_Ca2 Cô Tâm C.N.Hạnh _ Ca2 C.T.Hương_Ca3 Cô Luyến

THĐTCB     (4)

Cô Nguyệt _Ca1

P: H404,406 Phòng: H505 Phòng: H202 Phòng: H504 Phòng: H404, 203 Phòng: H505

Tin học   (4) KTM        (4) THĐTCB    (4) Tiếng Anh  (4) Tin học     (4) LKĐT     (4)

Cô Phương_Ca1 Cô Luyến Cô Lan_Ca2 Cô Tâm C.T.Hương_Ca3 Cô Luyến

Tin học  (4) THĐTCB     (4)

Cô N.Hạnh_Ca2 Cô Nguyệt _Ca1

                          LỚP 50ĐĐT              Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến hết ngày 16/09/2023                           

          LỚP 50ĐĐT                  Tuần 8 từ ngày 18/09/2023 dến hết ngày 23/09/2023              

          LỚP 50ĐĐT                  Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)               

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H505 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

KNGT       (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Miên Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

Phòng: H505 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

KTM    (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Luyến Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

Phòng: H505 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

KTM    (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Luyến Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

                          LỚP 50ĐTTT                Tuần 7 từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 16/09/2023                    

  LỚP 50ĐTTT             Tuần 8 từ ngày 18/09/2023 đến ngày 23/09/2023

  LỚP 50ĐTTT             Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H501 Phòng: H505 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

ĐCB    (4) KNGT   (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Oanh Cô Miên Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

Phòng: H301 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

ĐCB    (4) ĐTCB     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Đ.Hà Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

Phòng: H301 Phòng: H203 Phòng: H505 Phòng: H404

ĐCB    (4) ĐTCB        (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Đ.Hà Cô Nguyệt Cô Quế C.T.Hương

                          LỚP 50CĐT             Tuần 7 từ ngày 11/09/2023 đến ngày 16/09/2023                          

                          LỚP 50CĐT             Tuần 8 từ ngày 18/09/2023 đến ngày 23/09/2023                          

  LỚP 50CĐT            Từ tuần 9 (25/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H505 Phòng: H505 Phòng: H404

KNGT     (4) Tiếng Anh   (4) Tin học     (4)

Cô Miên Cô Quế C.T.Hương

Hết TĐ từ 18/9

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Nguyễn Đăng Lăng Nguyễn Hồng Hạnh

                          LỚP 50ĐTCN, LTĐTTT, LTĐĐT         Từ tuần 7 (11/09/2023) đến tuần 10 (07/10/2023)                            

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 12 tháng 09  năm 2023

PHÒNG QL ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký) (Đã ký)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


